
UBND QUẬN TÂN BÌNH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SƠN NHẤT 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 5 

TUẦN 18 (từ 17/01/2022 – 21/01/2022) 

THỨ THỜI GIAN MÔN BÀI DẠY HÌNH THỨC GIẢM TẢI CV 3969 

 

 

HAI 

17/01 

8g – 8g20 Tập đọc 
Ngu Công xã Trịnh Tường. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Diện tích hình tam giác 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Tiếng Anh Thực hiện theo CT TATC 
Trực tuyến tương tác 

 

9g20 – 9g40 Thể dục Bài 35: Đi đều vòng phải, vòng 
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp 
– Trò chơi “Chạy tiếp sức theo 
vòng tròn” - Kiến thức chung. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối kì I Clip bài giảng  

 

 

BA 

18/01 

8g – 8g20 Luyện từ và câu 
Ôn tập về từ và cấu tạo từ. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Luyện tập 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Tập làm văn Ôn tập về viết đơn. 
Trực tuyến tương tác Chọn nội dung viết đơn phù 

hợp với địa phương 

9g20 – 9g40 Khoa học 
Kiểm tra học kì 1 

Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Tin học Chủ đề 18: Bài thực hành cuối kì 

1 

Clip bài giảng  

 

 

TƯ 

8g – 8g20 Tập đọc 
Ca dao về lao động sản xuất. 

Trực tuyến tương 

tác 
HS tự học thuộc lòng ở nhà  

8g20 – 8g40 Toán Luyện tập chung 
Trực tuyến tương tác Không dạy 



19/01 
9g – 9g20 Chính tả 

Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa 
con. 

Trực tuyến tương tác  GV tổ chức dạy học nội 
dung chính tả âm vần ở trên 
lớp; HS tự viết chính tả đoạn 
bài ở nhà. (thời lượng ½ tiết) 

9g20 – 9g40 Địa lí 
Kiểm tra định kì cuối học kì I 

Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Kĩ thuật Bài 14: Chăm sóc gà Clip bài giảng  

 

 

NĂM 

20/01 

8g – 8g20 Luyện từ và câu 
Ôn tập về câu. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Kiểm tra học kì 1 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Âm nhạc Biểu diễn 
Trực tuyến tương tác 

 

9g20 – 9g40 Khoa học 
Năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió và năng lượng nước chảy 

Trực tuyến tương 

tác 

CV 3799: Gộp bài 41, 44 
thành 1 bài dạy trong 3 tiết. 

Điều chỉnh Yêu cầu cần đạt 
- Thu thập, xử lí thông tin và 
trình bày được (bằng những 
hình thức khác nhau) về việc 
con người khai thác, sử dụng 
năng lượng Mặt trời, gió và 
nước chảy trong đời sống và 
sản xuất. 
+ Sử dụng năng lượng Mặt 
trời: chiếu sáng, sưởi ấm, 
phơi khô, phát điện,... 
+ Sử dụng năng lượng gió: 
điều hòa khí hậu, làm khô, 
chạy động cơ gió, chạy máy 
phát điện,... 
+ Sử dụng năng lượng nước 
chảy: quay guồng nước, chạy 
máy phát điện,... 
- Nêu và thực hiện được việc 
làm để sử dụng năng lượng 
Mặt Trời ở trường và ở nhà. 



14g – 14g20 Mĩ thuật Ước mơ của em  Clip bài giảng  

 

 

SÁU 

21/01 

8g – 8g20 Tập làm văn 
Trả bài văn tả người. 

Trực tuyến tương 

tác 
 

8g20 – 8g40 Toán Hình thang 
Trực tuyến tương tác 

 

9g – 9g20 Kể chuyện 
Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về 
những người  biết sống đẹp. biết 
mang lại niềm vui, hạnh phúc cho 
người khác). 

Trực tuyến tương tác 
 Thực hành kể chuyện theo 
chủ điểm (thời lượng 1/4 
tiết) 

9g20 – 9g40 Lịch sử 
Ôn tập kiểm tra định kì cuối học kì I 

Trực tuyến tương 

tác 
 

14g – 14g20 Tiếng Anh Thực hiện theo CT TATC Clip bài giảng  

  

 


